Phần I. (7,0 điểm )
	Trong truyện ngắn“Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long, có đoạn viết:
    "- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả "thèm" hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy."
                                                                        (Trích SGK Ngữ văn 9, tập I, NXB Giáo dục)
Câu 1. Đoạn văn là lời tâm sự của anh thanh niên với ai, nói trong hoàn cảnh nào? Lời tâm sự đó đã bộc lộ những nét đáng quý nào của nhân vật? Vì sao có lúc anh thanh niên sử dụng từ “cháu” để xưng hô, lúc lại dùng từ “ta”? 
Câu 2. Chỉ ra thành phần khởi ngữ và nêu tác dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn văn.
Câu 3. Trong “Lặng lẽ Sa Pa", có những nhân vật dù chỉ gián tiếp xuất hiện qua lời kể của anh thanh niên xong vẫn hiện lên với những nét cao quý đáng khâm phục. Đó là những nhân vật nào?
  Câu 4. Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long có những phẩm chất cao đẹp của người lao động. Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 15 câu, em hãy phân tích làm rõ điều đó, trong đoạn có câu chứa thành phần phụ chú, phép nối để liên kết (gạch dưới câu chứa thành phần phụ chú và từ ngữ dùng làm phép nối).
Phần II (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Trong đời sống hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến, mọi người đều thấy, nhưng thường bỏ qua. Đó là bệnh lề mề mà coi thường giờ giấc là một biểu hiện. Cuộc họp ấn định vào lúc 8 giờ sáng mà 9 giờ mới có người đến. Giấy mời hội thảo ghi 14 giờ mà mãi đến 15 giờ mọi người mới có mặt. Hiện tượng này xuất hiện trong nhiều cơ quan, đoàn thể, trở thành một bệnh khó chữa. [...]
Bệnh lề mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng và chưa biết tôn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người có trách nhiệm đối với công việc chung của mọi người.
Bệnh lề mề gây hại cho tập thể. Đi họp muộn, nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo, hoặc khi cần lại phải kéo dài thời gian. Bệnh lề mề gây hại cho những người biết tôn trọng giờ giấc. Ai đến đúng giờ lại cứ phải đợi người đến muộn. Bệnh lề mề còn tạo ra tập quán không tốt: Muốn người dự đến đúng giờ như mong muốn, giấy mời thường phải ghi giờ khai mạc sớm hơn 30 phút hay 1 giờ!”                                                
                                                      (Trích Bệnh lề mề, SGK Ngữ văn 9 tập II, NXB Giáo dục) 
1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
2. Theo tác giả, bệnh lề mề do ai tạo ra?
3. Từ đoạn trích trên và những hiểu biết trong thực tế, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về ý kiến: Làm việc đúng giờ là tác phong của người có văn hóa.
--------Hết--------
Ghi chú:     Điểm phần I. 1 (2,0 điểm) ; 2 (1,0 điểm) ; 3 (0,5 điểm) ; 4 (3,5 điểm)
                    Điểm phần II. 1 (0,5 điểm) ; 2 (0,5 điểm) ; 3 (2,0 điểm)
        

